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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /BC-VPTT
	Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Công tác phòng, chống thiên tai ngày 26/9/2022
I. DIỄN BIẾN BÃO
1. Tin bão khẩn cấp (bão số 4):
[bookmark: _GoBack]Sáng ngày 26/9, bão Noru đã đi vào biển Đông (Bão số 4) sau đó di chuyển về phía đất liền nước ta theo hướng Tây.
Hồi 04h00 ngày 27/9, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Bình Định khoảng 470km về phía Đông với sức gió cấp 14, giật cấp 16, tốc độ 20-25km/h.
Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc (vùng biển từ Nghệ An đến Khánh Hoà).
Dự báo:
· Bão di chuyển nhanh 20-25km/h, mạnh nhất đạt cấp 14-15, giật cấp 17.
· Đổ bộ các tỉnh TT.Huế - Bình Định với gió cấp 12-13, giật cấp 14-15 vào rạng sáng 28/9 (rủi ro thiên tai cấp 4); thời gian lưu bão ảnh hưởng đến đất liền khoảng 12 tiếng.
· Sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m từ TT.Huế - Bình Định từ chiều 27/9.
· [bookmark: _Hlk114989194]Triều cường cao nhất thời điểm bão ảnh hưởng đến ven biển các tỉnh lúc 23h00 ngày 27/9 là 1,3m (lớn nhất trong tháng).
Dự báo của các Đài quốc tế: Hongkong và Hải quân Mỹ dự báo đạt cấp siêu bão (cấp 16); Nhật Bản dự báo đạt cấp 14, giật trên cấp 17. 
Bão số 4 tương tự về đường đi và cường độ bão Xangsane đầu tháng 10/2006 đổ bộ vào Đà Nẵng (gió mạnh cấp 12, giật cấp 14) làm 76 người chết, mất tích; 350.000 nhà bị sập đổ, hư hại; thiệt hại vật chất trên 10.000 tỷ đồng.
2. Về mưa:
Dự báo: Từ ngày 27-28/9, từ Quảng Trị - Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa lớn 250-350mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt; các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. Tình hình tàu thuyền: 
a) Tàu cá: Hiện còn 18 tàu/164 LĐ trong khu vực nguy hiểm[footnoteRef:1] (Quảng Nam: 09 tàu/100LĐ; Quảng Ngãi: 06 tàu/44LĐ; Bình Định: 03 tàu/20LĐ). Các tàu đang di chuyển thoát khỏi khu vực nguy hiểm. [1:  Đã hướng dẫn cho 57.840 tàu/299.678 lao động di chuyển tránh trú.] 

b) Tàu vận tải: Hiện có 983 tàu thuyền (433 tàu biển và 550 phương tiện thủy nội địa) trong khu vực quản lý của các cảng vụ từ Quảng Ninh - Bình Thuận.
2. Tình hình nuôi trồng thủy sản: Từ Thừa Thiên Huế - Bình Định có 20.712ha[footnoteRef:2] và 4.571 lồng, bè (T.T.Huế 2.000; Quảng Nam 1.110; Quảng Ngãi 161; Bình Định 1.300). Các tỉnh tổ chức gia cố lồng bè, di dời người trước 17h00 ngày 27/9. [2:  TT.Huế 6.826ha; Đà Nẵng 35ha; Quảng Nam 8.000ha; Quảng Ngãi 1.800ha, Bình Định 4.051ha.] 

III. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU, HỒ CHỨA
1. Tình hình đê điều:
- Các tuyến đê biển được thiết kế chống chịu với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%. Với bão cấp 12-13 vượt khả năng đảm bảo an toàn của các tuyến đê biển.
- Có 38 vị trí xung yếu đê biển, đê cửa sông từ Quảng Bình - Quảng Ngãi[footnoteRef:3]. Hiện đã triển khai phương án ứng phó với bão.  [3:  Quảng Bình: 12; Quảng trị: 07; Thừa Thiên Huế: 04; Đà Nẵng 03, Quảng Nam: 11; Quảng Ngãi: 01] 

2. Tình hình hồ chứa khu vực Trung Bộ:
a) Hồ chứa thủy điện: Hiện có 07 hồ chứa[footnoteRef:4] đang xả tràn với lưu lượng xả từ 100-1.300m3 và mực nước hạ du đang ở mức thấp.  [4:  03 hồ chứa do Tập đoàn EVN quản lý; 04 hồ chứa do các doanh nghiệp tư nhân quản lý.] 

b) Hồ chứa thủy lợi:
- Tổng số có 2.840 hồ chứa, trong đó 113 hồ chứa đang thi công[footnoteRef:5]. [5:  Hồ đang thi công: Quảng Bình 18, Quảng Nam 18, Quảng Ngãi 8, Phú Yên 06.] 

· Các địa phương đã tổ chức thường trực, hạ mực nước, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du. 
IV. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
1. Trồng trọt: Còn 4.000 ha lúa trên nương, rẫy đã chín cần thu hoạch (Quảng Nam). 
2. Chăn nuôi: Từ Thừa Thiên Huế - Bình Định hiện có trên 2,4 triệu con gia súc và 26 triệu con gia cầm, 42 trang trại quy mô lớn[footnoteRef:6] có nguy cơ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ. [6:  Trang trại: TT.Huế : 10; Quảng Nam 11; Quảng Ngãi 2; Bình Định 19.] 

V. CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC
1. Hiện còn 4.787 khách du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định (TT.Huế 2.200; Quảng Nam 1.157; Quảng Ngãi 397; Bình Định 1.033) đã nhận được thông tin về bão và cư trú tại các cơ sở du lịch đảm bảo an toàn. 
2. Du khách trên các đảo đã di chuyển vào đất liền tránh trú (Lý Sơn, Cù Lao Chàm). 
3. Hoạt động giao thông trên quốc lộ 1, đường sắt, đường hàng không tại các cảng Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ (đã tạm dừng khai thác các cảng hàng không nêu trên từ 12h/27/9 đến 12h/28/9).  
4. Hệ thống 15 giàn khoan trên biển đã triển khai phương án ứng phó với bão.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
- Ngày 26/9, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1136/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại TP Đà Nẵng để chỉ đạo ứng phó với bão số 4. 
- Chiều ngày 25/9, Phó Thủ tướng - Trưởng ban Lê Văn Thành chủ trì họp trực tuyến và có Công điện số 855/CĐ-TTg chỉ đạo ứng phó với bão.
- Ngày 25-26/9, đoàn công tác do Bộ trưởng - Phó Trưởng ban thường trực Lê Minh Hoan chỉ đạo công tác ứng phó tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo đã cử cán bộ đến các địa phương nắm bắt tình hình và phối hợp chỉ đạo.
- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT:
+ Đã ban hành 02 Công điện chỉ đạo; 
+ Có văn bản số 76/QGPCTT ngày 26/9 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP từ Đà Nẵng – Bình Định đề nghị đôn đốc tàu thuyền tránh trú;
+ Tổ chức nhắn 10,2 triệu tin trên zalo cảnh báo, hướng dẫn ứng phó bão.
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông đã có công điện chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão.
- Chỉ đạo sẵn sàng 244.768 cán bộ, chiến sỹ, 2.921 phương tiện ứng trực; tổ chức bắn pháo hiệu tại 33 điểm ven biển; tạm dừng các chuyến bay tại cảng hàng không.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo bão, mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa tin về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của Ban Chỉ đạo.
2. Địa phương:
- Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh dừng các cuộc họp không quan trọng để trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo triển khai ứng phó với bão.
- Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã ban hành Công điện, văn bản chỉ đạo sẵn sàng các biện pháp ứng phó với bão.
- Tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú; chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, gia cố công trình, biển quảng cáo,...
- Các tỉnh, TP từ Quảng Bình - Khánh Hòa đã ban hành lệnh cấm biển; 
- Các tỉnh, TP từ Quảng Trị - Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/9; 
- Các tỉnh từ TT.Huế - Bình Định rà soát, sẵn sàng sơ tán dân bị ảnh hưởng do bão với tổng số 114.036 hộ/398.556 người[footnoteRef:7] (TT.Huế: 13.636/44.681; Đà Nẵng: 20.200/80.801; Quảng Nam: 39.309/133.264; Quảng Ngãi: 21.896/74.406; Bình Định: 18.955/65.404). [7:  Sơ tán tập trung 46.204 hộ/166.407 người; sơ tán xen ghép 67.918/232.150 người] 

VII. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ sau bão, giảm thiểu thiệt hại, các Bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 855/CĐ-QG ngày 25/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ và tập trung vào các nội dung sau:
1. Đối với khu vực trên biển, ven biển: 
- Kêu gọi 18 tàu/164 người của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định khẩn trương thoát khỏi vùng nguy hiểm trước 12h00/27/9 (nên di chuyển về phía Nam).
- Hoàn thành bố trí, sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu; sơ tán người trên đảo và lồng bè, chòi canh trước 17h00 ngày 27/9 và có phương án đảm bảo an toàn.
2. Đối với trên đất liền:
- Tổ chức sơ tán người dân tại các nhà yếu, khu vực trũng thấp nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chú ý đảm bảo an toàn, vệ sinh, an ninh trật tự nơi sơ tán; hoàn thành trước 17h00 ngày 27/9. 
- Không để người dân ra đường lúc bão độ bộ và về nhà khi bão chưa tan. 
- Hoàn thành việc cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố nhà ở, biển hiệu, công trình, cột tháp cao,...trước 17h00 ngày 27/9.
- Xem xét cho bộ phận cán bộ, công nhân viên nghỉ làm trong ngày 28/9. 
- Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các ngầm tràn, khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố.
- Sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.
- Huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản đến thời kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
- Tạm dừng các công trình thi công có nguy cơ xảy ra sự cố; bố trí thường trực để vận hành điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du, nhất là thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu.
- Chỉ đạo các lực lượng quân khu, quân đoàn cơ động đến các vị trí trọng điểm để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
- Đài truyền hình, đài tiếng nói, nhất là hệ thống thông tin cơ sở tổ chức truyền tin, cảnh báo về diễn biến bão, mưa lũ để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.
3. Các nội dung Bộ, ngành tập trung triển khai thực hiện:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp kịp thời bản tin dự báo, cảnh báo, số liệu quan trắc theo thời gian thực để các Bộ ngành, địa phương chỉ đạo ứng phó.
- Bộ Quốc phòng chỉ đạo bố trí lực lượng cơ động đến các vị trí trọng điểm để kịp thời xử lý các tình huống; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó và TKCN khi có yêu cầu. 
- Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan tại địa phương đảm bảo an toàn cháy nổ và trật tự xã hội tại các khu neo đậu, tránh trú, khu sơ tán dân; phối hợp phân luồng giao thông.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác sắp xếp tàu cá tại nơi neo đậu; an toàn đê điều, hồ chứa thuỷ lợi, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công; sẵn sàng hỗ trợ giống rau màu để khôi phục sản xuất vụ Đông.
- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo phân luồng tại Quốc lộ 1 (hai đầu Thừa Thiên Huế, Bình Định); cấm các phương tiện lưu thông trong thời gian bão đổ bộ, tạm dừng hoạt động các tuyến đường sắt, hàng hải từ 12h/27/9.
- Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thuỷ điện; thường trực để khắc phục ngay sự cố lưới điện; cắt điện chủ động tại một số vị trí nguy hiểm; dự trữ vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ khắc phục hậu quả (tấm lợp); đảm bảo an toàn hệ thống điện gió, điện mặt trời.
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc và nhắn tin đến thuê bao trong khu vực từ TT.Huế - Bình Định.
- Bộ Tài chính chỉ đạo đảm bảo hàng hóa dự trữ quốc gia, kinh phí để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa bão và những đợt thiên tai từ đầu năm.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó.
- Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, theo dõi thông tin, diễn biến mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó của Bộ, ngành, địa phương, đảm bảo các điều kiện hoạt động của BCĐ tiền phương tại Đà Nẵng; tham mưu kịp thời công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả; phối hợp với Ban thư ký ASEAN và Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai đánh giá rủi ro và sẵn sàng phương án hỗ trợ khẩn cấp./.
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